CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH CỬU
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	1
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG 
	Ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613928148, 0837281818
	4712002020. Cấp ngày: 12/7/2006
	Lê Kim Khánh
	8
	chế biến nông sản

	2
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VACO 
	Lô 70, Ấp Bình Chánh, Xã Tân An, huyện Vỉnh Cửu.ĐT: 0613928154, 0919656754
	4702003788. Cấp ngày: 3/7/2008
	Nguyễn Văn Anh
	9
	SX thức ăn gia súc

	3
	CTCP
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ NGHĨA SƠN
	Ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh cửu. ĐT: 0618972050
	470300442. Cấp ngày: 5/4/2007
	Lê Huỳnh Đại Thắng
	7
	Chế biến gỗ

	4
	CTCP
	CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG&VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
	138, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.ĐT; 0613899886, Fax: 0613997894
	4703000281. Cấp ngày: 19/3/2008
	Trương Cường
	13
	SX bê tông, xi măng, gạch, ngói, khai thác,chế biến đất, đá các loại....

	5
	DNTN
	DNTN RẠCH ĐÔNG
	Số 4, đường Sở Quýt, Ấp I, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613827220, 09097990169
	144/GPUBT, Cấp ngày: 28/3/1992
	Nguyễn Thị Kính
	13
	Sản xuất gạch

	6
	CTTNHH
	CÔNG TYTNHH VIỆT MỸ I
	Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
	3600630640002, Cấp ngày: 14/7/2010
	Đỗ Cửu Long
	13
	SX Bồn tắm

	7
	HCT
	CƠ SỞ QUỐC THẮNG
	Ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0918105300
	47D8001221.Cấp ngày: 27/10/2005
	Nguyễn Thị ThùyDương
	7
	Cưa xẻ gỗ

	8
	HCT
	CƠ SỞ HÒA PHÁT
	Ấp Thái Lan, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0612666777, 0989657666
	47D8002541. 23/4/2009
	Nguyễn Xuân Hòa
	7
	Cưa xẻ gỗ

	9
	HCT
	CƠ SỞ VIỆT HÙNG
	Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.ĐT:0613927436, 0903717762
	47D8001375. Cấp ngày: 6/4/2011
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	13
	Sản xuất dây nylon

	10
	HCT
	CƠ SỞ THIÊN ANH DŨNG
	Ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0988524724
	47D8002167. Cấp ngày: 5/52008
	Hà Duy Anh
	7
	Cưa xẻ gỗ

	11
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐỨC CHUẨN
	Số 244, Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927076
	0298/HKD. Cấp ngày: 7/6/2000
	Nguyễn Đức Chuẩn
	7
	Cưa xẻ gỗ

	12
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN ĐẶNG
	Ấp Bình Chánh, xã Tân An , huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0937743677
	47D8002587. Cấp ngày: 16/6/2009
	Nguyễn Văn Đặng
	9
	Sản xuất bánh tráng

	13
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TUẤN LỘC
	58/4C, KP6 P Tân Hòa, Xưởng , Ấp Cây Xoài, xã Tân An , huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613986426, Fax; 0613986043
	3600275361. Cấpngày: 21/3/2011 ( Lần 4)
	Lại Văn Minh
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ

	14
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN KIM NGA
	Ấp Bình Chánh, Xã Tân An. ĐT: 
	47D8000195. Cấp ngày: 22/01/2008
	Trần Kim nga
	9
	Sản xuất nuước đá

	15
	HCT
	CƠ SỞ HỐ THỊ HƯƠNG
	Ấp Bình Chánh, Xã Tân An. ĐT: 
	47D8002016, Cấp ngày: 01/10/2008
	Hồ Thị Hương
	9
	Sản xuất nuước đá

	16
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN NGỌC BÌNH
	Ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002104. Cấp ngày: 29/02/2008
	Trần Ngọc Bình
	9
	Sản xuất nuước đá

	17
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN VĂN HẬU
	Ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001280. Cấp ngày: 04/01/2007
	Trân Văn Hậu
	8
	Xay Xát

	18
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN THUYẾT
	Ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001295. Cấp ngày: 07/02/2006
	nguyễn Văn Thuyết
	8
	Xay Xát

	19
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN GIỮ
	Ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001300. Cấp ngày: 06/3/2006
	Lê Văn Giữ
	8
	Xay Xát

	20
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THỊ CÚC
	Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001310. Cấp ngày: 10/4/2006
	Trần Thị cúc
	8
	Xay Xát

	21
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HÀ
	Ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001320. Cấp ngày: 8/5/2006
	Nguyễn Thị Hà
	8
	Xay Xát

	22
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ LIỄU
	Ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001325. Cấp ngày: 6/6/2006
	Trần Thị liểu
	8
	Xay Xát

	23
	HCT
	CƠ SỞ ĐẶNG THỊ LIÊN
	Âp1, Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8001740. Cấp ngày: 09/4/2007
	Đặng Thị Liên
	8
	Xay Xát

	24
	CTCP
	NHÀ MÁY ĐƯỜNG BIÊN HÒA- TRỊ AN
	Ấp 1, Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:061392975, 0613929724.
	4713000435. Cấp ngày: 7/12/2007
	Trương Văn Thành
	9
	SX các sản phẩm đường

	25
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NHÂN TUẤN NHÂN
	Ấp 2, Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613929042, Fax: 0613929649, 0908579699
	3600716954. Cấplần3ngày:17/32011
	Nguyễn Duy Tuấn
	12
	Sản xuất thùng điện kế các loại

	26
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ THÚY AN
	Ấp 1, xã Tân  An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613929054
	Số: 0617, Cấp ngày: 22/5/2001
	Nguyễn Thị Thúy An
	8
	Xay xát

	27
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ MẬU
	Ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.
	47D8001290
	Nguyễn Thị Mậu
	8
	Xay xát

	28
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TẤN
	Ấp 2, Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu.
	47D8001286
	Nguyễn Văn Tấn
	8
	Xay xát

	29
	HCT
	CƠ SỞ NƯỚC ĐÁ TRỊ AN
	Ấp 1, Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613860894
	47D8002265
	Lê Thành Lai
	9
	Sản xuất nước đá

	30
	HCT
	DNTN THIÊN AN
	Ấp 1, Xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613860129.
	4701000022 Cấp ngày: 18/1/2000
	Võ Thành Tâm
	13
	Sản xuất giấy bả mía ( giấy thô)

	31
	HCT
	CƠ SỞ KIỀU DANH 
	Ấp 1, Xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0914509721
	270. Cấp ngày: 29/5/2001
	Lương Thị Minh Kiều
	13
	Sản xuất gạch

	32
	HCT
	CƠ SỞ ĐÀO THỊ NGỌC HẰNG 
	Ấp 1, Xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0933235884
	47D8002277. Cấp ngày: 20/8/2008
	Đào Thị Ngọc Hằng
	13
	Sản xuất gạch

	33
	HCT
	CƠ SỞ TỐNG XUÂN NGHIÊM 
	Tổ5, Ấp1, Xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0987685262
	47D 8002419
	Tống Xuân 
Nghiêm
	7
	Gia công mộc dân dụng

	34
	HCT
	CƠ SỞ LÊ  QUAN THU 
	Ấp 2, Xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0903949507
	47D8001028. Cấp ngày: 10/6/2005
	Lê Quan Thu 
	8
	Sản xuất tinh bột mì

	35
	HCT
	CƠ SỞ TIẾN LỢI 
	Tổ 2, Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu
	47D8003191. Cấp ngày: 24/1/2011
	Vũ Trường Thuận
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	36
	HCT
	CƠ SỞ THU BA
	Tổ 4, Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613961738, 0903363629
	47D8002948. Cấp ngày: 14/5/2010
	Nguyễn Anh Dũng
	4
	Gia công may mặc

	37
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ DUNG 
	Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 01646511697
	47D 8002018. Cấp ngày; 14/12/2007
	Nguyễn Thị Dung
	7
	Gia công mộc dân dụng

	38
	DNTN
	DNTNTRUNG KIÊN PHONG PHÚ
	Ấp 1, Xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613860761
	4701001174. Cấp ngày: 4/5/2004
	Lương Vay Chí
	13
	Sản xuất giấy vàng mã

	39
	HCT
	CƠ SỞ TRỊNH BÁ MÃO
	Ấp 3, Xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613929563
	47D8002411. Cấp ngày: 11/12/2008
	Trịnh Bá Mão
	7
	Mộc gia dụng

	40
	HCT
	CƠ SỞ LÊ THANH SỸ
	Ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0908107515
	47D8001498
	Lê Thanh Sỹ
	11
	Hàn xì

	41
	HCT
	CƠ SỞ HUỲNH ĐỨC NGHĨA
	Ấp 3, Xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0612666332
	0884. Cấp ngày: 25/12/2000
	Huỳnh Đức Nghĩa
	11
	Hàn xì

	42
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NHÂN LỘC
	Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971269, Fax :0613971270, 0983960760
	3600692358 Cấp ngày: 16/11/2010
	Nguyễn Trọng Hiền
	9
	Sản xuất mua bán thức ăn gia súc...

	43
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐÔI MẮT VÀNG
	Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613966111, Fax :0613966196, 0983809026
	3602001334
	Hồ Tành Tiến
	9
	Sản xuất mua bán thức ăn gia súc...

	44
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VƯƠNG TUẤN THÀNH
	1/66E, Ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613854333, Fax: 0613845333 
	4702001989. Cấp ngày: 3/1/2006
	Hà Văn Thành
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	45
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN VĂN TỈNH
	Ấp 5, Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Lợi. ĐT: 0613854798
	0404HKD. Cấp ngày: 24/7/2000
	Trần Văn Tình
	13
	Sản xuất nhựa tái sinh

	46
	HCT
	CƠ SỞ HUỲNH CÔNG MINH
	Ấp 1, Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0937195659
	47D8002075
	 Huỳnh Công Minh
	9
	Sản xuất mua bán mía đường

	47
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN CHỪNG 
	Ấp 4, xã BìnhLợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613965863
	0325/HKD. Cấp ngày: 25/12/2000
	Lê văn Chừng
	9
	Sản xuất mua bán mía đường

	48
	HCT
	CƠ SỞ BẢY HÙNG 
	Ấp 1, Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971502
	47D8002188
	Lê Tuấn Hùng
	7
	Mộc gia dụng

	49
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LẠC
	Ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	0615HKD. Cấp ngày:22/5/2001
	Nguyễn Văn Lạc
	8
	Xay xát

	50
	HCT
	CƠ SỞ ĐOÀN XUÂN LÂM
	Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0975895573
	47D8002640.Cấp ngày:3/8/2009
	Đoàn Xuân Lâm
	7
	Mộc gia dụng

	51
	HCT
	CƠ SỞ ĐỖ VĂN QUANG
	Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862643
	47D8001586. Cấp ngày; 27/9/2006
	Đỗ văn Quang
	7
	Mộc gia dụng

	52
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VIẾT HẢI
	Ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0982862477
	47D8002225. Cấpngày: 7/7/2008
	Nguyễn Viết Hải
	11
	Hàn xì

	53
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM KHẮC HOÀN
	Ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862768
	47D8002530. Cấp ngày: 15/4/2009
	Phạm Khắc Hoàn
	7
	sản xuất mộc gia dụng

	54
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN NGỌC TRÍ
	Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862138
	47D8001108. Cấp ngày: 4/7/1997
	Nguyễn Ngọc Trí
	11
	Hàn tiện

	55
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM VĂN KHUYNH
	Ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862395
	47D8002137.Cấp ngày: 2/4/2008
	Phạm Văn Khuynh
	7
	Mộc gia dụng

	56
	HCT
	CƠ SỞ VŨ THỊ ĐẬU
	Ấp 4, Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862128
	47D8000992
	Vũ Thị Đậu
	7
	Mộc gia dụng, SX nước đá

	57
	HCT
	CƠ SỞ HUỲNH TUẤN KIỆT
	Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862143
	0267/HKD. Cấp ngày: 29/11/2000
	Huỳnh Tuấn kiệt
	9
	Sản xuất bánh mì

	58
	HCT
	CƠ SỞ THU THỦY
	Ấp Lý Lịch 2, Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613862032
	47D8001671. Cấp ngày: 3/12/2000
	Đinh Thị Thu Thủy
	9
	SX nước uống đóng chai

	59
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH BÌNH PHƯƠNG
	Khu2, Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0913850706, Fax: 0613854707
	3600804872. Cấp ngày: 18/11/2010
	Nguyễn Văn Dũng
	11
	SX Vật liệu xây dựng, thi công cơ giới, san lấp mặt bằng...

	60
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐÔNG VIỆT
	Khu 2, Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613854758, Fax: 0613854759
	4702003767. Cấp Ngày: 2/6/2009
	Lý Văn Châu
	11
	Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí các loại...

	61
	DNTN
	DNTN VŨ LONG
	Khu2, Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613854009, Fax: 0613854707, 0919574906
	3600452010. Cấp ngày: 14/2/2011
	Nguyễn Thị Kim Châu
	11
	SX sản phẩm cơ khí, sửa chửa lắp đặt dây chuyền nghiền đá, thi công cơ giới...

	62
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HEADER PLAN
	Khu2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613965834, Fax:  0613965835
	471023000115. Cấp ngày: 30/9/2002
	KuoYeong Nei
	11
	SX, Gia công sản phẩm cơ khí

	63
	DNTN
	DNTN PHƯƠNG TRANG P&T
	Khu C, Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613854112, Fax: 0613854112
	Cấp ngày: 24/1/2006
	Nguyễn Thị Phương Loan
	12
	Gia công linh kiện điện tử

	64
	HCT
	CƠ SỞ LẬP PHONG
	Khu C, Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0126438020
	47D8002015. Cấp ngày:6/11/2007
	nguyễn Đức Thắng
	11
	SXtủ nhôm kính

	65
	HCT
	CƠ SỞ MINH TÂM
	Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002061. Cấp ngày: 22/01/2008
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	9
	Sản xuất bánh mì

	66
	HCT
	CƠ SỞ MINH SANG
	Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D 8002140. Cấp ngày: 04/8/2008
	Nguyễn Minh Sang
	11
	SXtủ nhôm kính

	67
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HƠN
	Ấp Bình Thới, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, ĐT: 
	47D8002155. Cấp ngày: 25/4/2008
	Nguyễn Thị Hơn
	8
	Xay Xát

	68
	HCT
	CƠ SỞ TRONG KHÁNH
	Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002176. Cấp ngày: 15/5/2008
	Nguyễn trọng Khanh
	7
	Gia công mộc, trang trí nội thất

	69
	HCT
	CƠ SỞ KIM HUỆ
	Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002175. cẤP NGÀY; 15/5/2008
	Nguyễn Thị kim Huệ
	8
	Xay Xát

	70
	HCT
	CƠ SỞ ĐÀO THỊ NGÀN
	Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002191. Cấp ngày; 06/6/2008
	Đào Thị ngàn
	8
	Xay Xát

	71
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ NGOAN
	Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002238. Cấp ngày: 21/7/2008
	Nguyễn Thị Ngoan
	11
	Xay Xát

	72
	HCT
	CƠ SỞ HỮU NHÂN
	Khu C, Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002227. cẤP NGÀY; 07/11/2008
	Huỳnh Hữu Nhân
	7
	Gia công gỗ dân dụng, tủ bàn

	73
	HCT
	CƠ SỞ THU ANH
	Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8002254. Cấp ngày; 08/7/2008
	Dương Thu Anh
	7
	Gia công gỗ dân dụng, tủ bàn

	74
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN MẠNH
	Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:
	47D8000862. Cấp ngày: 05/02/2010
	Lê Văn Mạnh
	11
	SXtủ nhôm kính

	75
	DNTN
	DNTN LƯU ÍCH 
	Ấp 5, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865983, Fax:0613865579
	023582.Cấp ngày:30/1/2008
	Lưu Ích
	13
	Sản xuất, mua bán phân hửu cơ

	76
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THÀNH PHÚ
	Ấp7, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613871961 -3.871.962
	4702000397. Cấp ngày:5/7/2002
	Đỗ Mạnh Hùng
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ

	77
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HUỲNH LÊ
	Cụm CN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613966750, Fax:0613966749, 0903717147
	4702001018. Cấp ngày: 12/5/2004
	Huỳnh Cao Quý
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ

	78
	DNTN
	DNTN TAM NHẤT TẤN
	1988E, Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865570, Fax: 0613966659, 0918264908
	4701001904. Cấp ngày: 1/3/2006
	Ngô Xuân Thu
	7
	Gia công, lắpđặt các SP đá, trang trí nội thất...

	79
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VĨNH HOÀNG
	Lô F4, KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613966344, Fax: 0613966343, 0949313939
	4702001714. Cấp ngày: 20/7/2005
	Đinh ngọc Vĩnh
	3
	Sản xuất, gia công mây tre đan

	80
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971313, Fax: 0613865692
	4702000245. Cấp ngày: 4/6/2009
	Nguyễn Văn Hiệp
	7
	Sản xuất ván Okal

	81
	CTCP
	CÔNG TY CỔ PHẦNHỮU ĐỨC
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971064, Fax: 0613865093, 0938803988
	0301763541. Cấp ngày: 23/9/2009. TPHCM
	Uông Đỗ Hòa
	13
	Sản xuất ống thoát nước bê tông, vật liệu xây dựng....

	82
	DNTN
	DNTN AN ĐIỀN
	KCN Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971768, 0918202366
	028231. Cấp ngày; 26/3/1999
	Bùi Khôi
	13
	Sản xuất phân Hữu cơ

	83
	CTTNHH
	CÔNG TYTNHH TÂM VĂN NHÂN
	Lô F4, KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.ĐT: 0613966381, Fax: 0613966380
	3600753748. Cấp ngày; 15/11/2010
	Nguyễn Văn Nhân
	3
	 Sản xuất mây tre đan xuất khẩu

	84
	DNTN
	DNTN HOÀN MỸI
	Ấp 1, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865740, Fax: 0613865849, 0985533446
	029641. Cấp ngày: 5/9/2003
	Quan ngọc Liên
	1
	Sản xuất nút áo

	85
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VIỂN KHANG
	Ấp 5, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971174, Fax:0613971173, 0903823244
	4702000050. Cấp ngày: 26/3/2009
	Nguyễn Thành Viễn
	13
	Sản xuất phân vi sinh...

	86
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN QUANG HÙNG
	Ấp 2, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865741
	47D8001160. Cấpngày: 
	Nguyễn Quang Hùng
	10
	Đúc gang

	87
	HCT
	CƠ SỞ ĐÔNG VƯƠNG
	KCN Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971419, fAX; 0613966288, 0918093558
	6131hkd.Cấp ngày: 22/5/2001
	Phạm Văn Đoàn
	13
	Sản xuất giấy bao bì

	88
	HCT
	CƠ SỞ NĂM YÊN
	Ấp2, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0912932946
	0193HKD. Cấp ngày: 14/11/2000
	Trần Văn Ngọ
	10
	Đúc gang

	89
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN ANH LANG
	Ấp 2, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865378
	0194HKDCấp ngày: 14/11/2000
	Trần Anh Lang
	10
	Đúc gang

	90
	HCT
	CƠ SỞ QUANG CƯỜNG
	994, Ấp 2, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865855
	0374HKD. Cấp ngày:
	Nguyễn Quang Cường
	10
	Đúc gang

	91
	HCT
	CƠ SỞ THÀNH ĐẠT
	2029E, Tổ8, Âp5, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865116, 0909865116
	47D8001165. Cấp ngày: 29/9/2005
	Đặng Hữu Thành
	11
	Gia công cửa sắt, nhôm...

	92
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN ĐỊNH
	Ấp 2, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:0613865189
	47D8002268. Cấp ngày: 8/12/2008
	Nguyễn Văn Định
	10
	Đúc gang

	93
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HƯƠN
	Ấp 2, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:0613865028
	47D8002229. Cấp ngày:7/11/2008
	Nguyễn Văn Hươn
	10
	Đúc gang

	94
	HCT
	CƠ SỞ THIÊN PHÚC
	293A, Tổ 7, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865935
	47D8002225. Cấpngày: 6/3/2008
	Lê Văn Tình
	7
	Mộc dân dụng

	95
	HCT
	CƠ SỞ THẮNG LỢI
	Ấp 3, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu ĐT: 0918535865
	47D8001124. Cấp ngày: 12/7/2005
	Nguyễn Đức Thắng
	11
	Sản xuất, gia công cơ khí

	96
	HCT
	CÔNG TY TNHH DONA QUẾ BẰNG
	Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971866, Fax: 0613971796
	4702000099. Cấp ngày; 18/12/2000
	Vi Văn Cương
	13
	Sản xuất, gia công giày

	97
	HCT
	CƠ SỞ BẢO TRUNG
	KCN Thạnh Phú. ĐT: 0616272733, 0907819282
	 
	Nguyễn Văn Thu
	13
	Sản xuất than tổ ong

	98
	HCT
	CƠ SỞ THỊ NGUYỆT
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002331. Cấp ngày: 10/9/2008
	Hồ Thị Nguyệt
	9
	Sản xuất Bánh mì

	99
	HCT
	CƠ SỞ LƯƠNG HÓA
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	 
	Lương Hóa
	9
	Sản xuất Bánh mì

	100
	HCT
	CƠ SỞ BẠCH TUYẾT
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001212. Cấp ngày: 05/02/2009
	Phan Thị Bạch Tuyết
	9
	Sản xuất Bánh mì

	101
	HCT
	CƠ SỞ VĂN LỘC
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002037. Cấp Ngày: 01/02/2008
	Nguyễn Văn Lộc
	9
	Sản xuất Bánh mì

	102
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC LỄ
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D80000162. Cấp ngày: 02/4/2008
	Huỳnh Ngọc Lễ
	8
	Xay Xát

	103
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HOA
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002316. Cấp ngày: 30/9/2008
	Nguyễn thị Hoa
	8
	Xay Xát

	104
	HCT
	CƠ SỞ ANH TUẤN
	Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002310. Cấp ngày: 23/9/2008
	Trần Anh Tuấn
	8
	Xay Xát

	105
	HCT
	CƠ SỞ VĂN SẠN 
	Ấp 6, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002296. Cấp ngày: 09/12/2008
	Nguyễn Văn Sạn
	8
	Xay Xát

	106
	HCT
	CƠ SỞ MINH VÀNG
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8000677. Cấp ngày: 27/01/2006
	Lý Minh Vàng
	8
	Xay Xát

	107
	HCT
	CƠ SỞ LÂM THÁI
	Ấp 6, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8000916. Cấp ngày: 18/3/2005
	Trần Lâm Hải
	8
	Xay Xát

	108
	HCT
	CƠ SỞ VĂN TẢO 
	Ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002247. Cấp ngày: 09/01/2008
	Nguyễn Văn Tảo
	8
	Xay Xát

	109
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN VĂN VIỆT
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002394. Cấp ngày: 12/4/2008
	Trần Văn Việt
	7
	Gia công, chế biến gỗ...

	110
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC HÂN
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002409. Cấp ngày: 12/11/2008
	Huỳnh Ngọc Hân
	11
	Gia công cơ khí

	111
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC ANH
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002403. Cấp ngày: 04/12/2008
	Trương Ngọc Anh
	11
	Sản xuất cửa nhôm kinh

	112
	HCT
	CƠ SỞ KIẾN THỨC
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002300. Cấp ngày; 15/2/2008
	Nguyễn Hữu Kiến Thức
	11
	Gia công cơ khí

	113
	HCT
	CƠ SỞ TIỆN THU NGA
	Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001097. Cấp ngày:15/7/2008
	Nguyễn Thị Thu Nga
	11
	Gia công cơ khí

	114
	HCT
	CƠ SỞ LAN 
	Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D 8001065. cẤP NGÀY: 15/7/2005
	Trần Thị Lan
	11
	Gia công cơ khí

	115
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ SÁU
	Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002386. Cấp ngày: 21/11/2008
	Nguyễn Thị Sáu
	9
	Sản xuất bún

	116
	HCT
	CƠ SỞ VĂN HUẤN
	Ấp 6,  xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002370. Cấp ngày: 14/11/2008
	Lương Văn Huấn
	13
	Sản xuất ống cống

	117
	HCT
	CƠ SỞ OANH
	Ấp 5,  xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002362. Cấp ngày: 11/6/2008
	Nguyễn Văn Oanh
	13
	Sản xuất ống cống

	118
	HCT
	CƠ SỞ NGÂN 
	Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002343. Cấp ngày: 22/10/2008
	Đỗ Thị Ngân
	9
	Sản xuất Bánh mì

	119
	HCT
	CƠ SỞ ĐỨC THIỆN
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002320. Cấp ngày: 10/2/2008
	Nguyễn Đức Thiện
	9
	Sản xuất Bánh mì

	120
	HCT
	CƠ SỞ MỸ PHƯỢNG
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002335. Cấp ngày: 16/10/2008
	Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	9
	Sản xuất Bánh mì

	121
	DNTN
	DNTN DƯƠNG KỶ 
	Tổ 9, KP 8, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 01234098040
	0701001049. Cấp ngày: 30/8/2007
	Dương văn Kỷ
	11
	Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí các loại...

	122
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TRỌNG KHÔI
	Tổ 9, KP 8, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0613960707, Fax: 0613960707, 0987466100
	3601737996. Cấp ngày: 3/6/2009
	nguyễn Đăng Khôi
	11
	Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí

	123
	CTCP
	CÔNG TY CP GIÀY DÉP CAO SU MÀU
	Bùi Hữu nghĩa, Biên Hòa. Thị Trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613850708, Fax: 0613859594, 
	4703000534, Cấp ngày;2/5/2008
	Trân Dục Dân
	4
	Sản xuất giày dép 

	124
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VĨNH AN PHÁT
	KP 1, Thị Trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613860997, 0977424717
	 
	Phạm Minh Quang
	7
	Gia Công gỗ nội thất

	125
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HIẾU THẢO TÂM
	Tổ 2, KP3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0907301452
	3602407172. Cấp ngày: 25/11/2010
	Nguyễn Đình Liên
	3
	Sản xuất, gia công gỗ, mây tre, nứa...

	126
	HCT
	CƠ SỞ VIỆT LONG 
	Tổ 10, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. 0613861394
	47D8000458. Cấp ngày:21/5/2010
	Trần Phi Long
	8
	Sx, chế biến càphê

	127
	HCT
	CƠ SỞ LÊ HUY HÀ
	Tổ 6, KP 3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0937191705
	 
	Lê Huy Hà
	13
	Sản xuất ống cống

	128
	HCT
	CƠ SỞ LÂM TRUNG VIÊN 
	Tổ 4, KP 2, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861397
	0143. Cấp ngày: 10/4/2000
	Lâm Trung  Viên
	4
	Dệt lưới

	129
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
	Tổ 2, KP 2, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0985843829
	0142/HKD. Cấp ngày:10/4/2000
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	4
	Dệt lưới

	130
	HCT
	CƠ SỞ ĐẠI DƯƠNG
	Tổ 2, KP 5 Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0986323831
	47D8001105. Cấp ngày:28/7/2005
	Nguyễn Văn Xuyên
	2
	sản xuất Chậu kiểng....

	131
	HCT
	CƠ SỞ TÂN CHÂU
	Tổ 3, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT:  0909503520
	47D8000277. Cấp ngày: 20/2/2003
	Nguyễn Văn Lâm
	5
	Sản xuấtbàn ghế đá, mộ bia

	132
	HCT
	CƠ SỞ TRẨN HỮU ĐOÀI
	Tổ 11, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861573
	0241/HKD. Cấp ngày: 24/11/2000
	Trần Hữu Đoài
	10
	Đúc tượng

	133
	HCT
	CƠ SỞ PHƯỚC LONG
	Tổ 2, KP 7, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861975
	0006HKD. Cấpngày: 21/9/2000
	Nguyễn Văn Uyên
	5
	Sản xuất bàn ghế đá, mộ bia, chậu kiểng

	134
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN CÔNG THẮNG
	Tổ 1, KP 3, Thị Trấn Vĩnh An
	0290HKD.Cấp ngày: 14/2/2000
	Nguyễn Công Thắng
	11
	Hàn tiện gia công

	135
	HCT
	CƠ SỞ BÍCH DIỂM
	Tổ 15, KP 5, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861647
	0208/HKD. Cấp ngày: 8/10/2000
	Nguyễn Văn Hân
	11
	Sản xuất, gia công cửa sắt

	136
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐỨC VIỆT
	 Tổ 2, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0919656452
	47D8002286. Cấp ngày: 25/8/2008
	Nguyễn Đức Việt
	11
	Sản xuất, gia công cửa sắt

	137
	HCT
	CƠ SỞ HỢP HÀ
	Tổ 7, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0919083565
	0179/HKD. Cấp ngày: 13/4/2000
	Mai Văn Hà
	11
	Gia công cửa sắt, nhôm...

	138
	HCT
	CƠ SỞ THẮNG LỢI
	Tổ 3, KP 7, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 01256468973
	47D8002229. Cấp ngày:11/7/2008
	 
	11
	SX, Gia công tủ nhôm,kính

	139
	HCT
	CƠ SỞ NGHI CAO CƯỜNG
	Tổ 1, KP 7, Thị trấn Vĩnh An.
	47D8000809. Cấp ngày: 3/11/2004
	Nguyễn Quang Khải
	11
	SX, Gia công tủ nhôm,kính

	140
	HCT
	CƠ SỞ THÁI BÌNH
	Tổ 10, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613860038
	47D8002135. Cấp ngày: 24/11/2000
	Vương Thị Lỉnh
	11
	SX, Gia công tủ nhôm,kính

	141
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THỊ HỒNG THẮM
	Tổ5, KP 8, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0982776279
	47D8003010.Cấp ngày: 20/7/2010
	Trần thị Hồng Thắm
	7
	Gia công mộc dân dụng

	142
	HCT
	CƠ SỞ ĐÀO VĂN DU
	Tổ 6, KP 8, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0984364245
	47D8000420. Cấp Ngày: 18/8/2003
	Đào Văn Du
	7
	Gia công mộc dân dụng

	143
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
	Tổ 12, KP 1, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0902685651
	47D8001560. Cấp ngày; 12/9/2006
	Nguyễn Đại Dương
	7
	Gia công mộc dân dụng

	144
	HCT
	CƠ SỞ QUÁCH THỊ DIỆN
	KP 3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861251
	0274/HKD. Cấp ngày: 29/11/2000
	Quách Thị Diện
	8
	Xay xát

	145
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐÌNHTIẾP
	Tổ 1, KP 3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0917263106
	47D8001593. Cấp ngày: 6/10/2006
	Nguyễn Đình Tiếp
	7
	Gia công mộc dân dụng

	146
	HCT
	CƠ SỞ TRUƯƠNG THỊ THE
	Tổ 3, KP 3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0907301402
	47D8001790. Cấp ngày: 4/5/2007
	Trương Thị The
	7
	Gia công mộc dân dụng

	147
	HCT
	CƠ SỞ HẠNH ĐẠI
	Tổ 2, KP 3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT:
	47D8001715. Cấp ngày:20/5/2009
	Nguyễn Văn Đại
	7
	Gia công mộc dân dụng

	148
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐÌNH DÒ
	Tổ 2, Thị TrấnVĩnh An. ĐT: 0913961135
	47D8001594. Cấp ngày: 6/10/2006
	Nguyễn Văn Dò
	7
	Gia công mộc dân dụng

	149
	HCT
	CƠ SỞ VŨ VĂN TAM
	KP 5, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0907301019
	47D8001965. Cấp ngày: 25/10/2007
	Vũ Văn Tam
	7
	Gia công mộc dân dụng

	150
	HCT
	CƠ SỞ ĐẶNG HUY HOÀNG
	Tổ 14, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0918502665
	196/HKD. Cấp ngày: 5/10/1990
	D9ặng Tiến Cải
	7
	Gia công mộc dân dụng

	151
	HCT
	CƠ SỞ GIA AN
	Tổ8, KP5, TT Vĩnh an. ĐT: 06188729742
	47D8001715. Cấp ngày:9/5/2007
	Nguyễn Xuân Túc
	8
	Chế biến cà phê

	152
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN MẬU PHÚC
	Tổ 7, KP 7, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT:0613962145
	47D8001116. Cấp ngày: 5/6/2008
	Trần Mậu Phúc
	7
	Gia công mộc dân dụng

	153
	HCT
	CƠ SỞ LƯU ĐỨC THẠCH
	Tổ 4, KP 8, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0916330456
	 
	Lưu Đức Thạch
	7
	Gia công mộc dân dụng

	154
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐỨC DẤU
	Tổ 16, KP 5, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0972113291
	 
	Nguyễn Đức Dấu
	7
	Gia công mộc dân dụng

	155
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỌ LONG
	Tổ 6, KP5, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861113
	 
	Nguyễn Đức Long
	7
	Gia công mộc dân dụng

	156
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN SÂM
	Tổ2,KP3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0907898578
	 
	Nguyễn Văn Sâm
	7
	Gia công mộc dân dụng

	157
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN NGỌC
	Tổ 11, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 01697977078
	 
	Nguyễn Văn ngọc
	8
	Xay Xát

	158
	HCT
	CƠ SỞ CAO XUÂN TRƯỜNG
	Tổ 2, KP3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0978329509
	 
	Cao Xuân Trường
	7
	Gia công mộc dân dụng

	159
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM VĂN THANH
	Tổ 14, KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0919236645
	 
	Phạm Văn Thanh
	7
	Gia công mộc dân dụng

	160
	HCT
	CƠ SỞ QUANG CƯỜNG
	Tổ 3, KP6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0987561227
	 
	Nguyễn Văn Uyển
	7
	Gia công mộc dân dụng

	161
	HCT
	CƠ SỞ DƯƠNG VĂN HOAN
	Tổ 1, KP7, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0972337561
	 
	Dương Văn Hoan
	7
	Gia công mộc dân dụng

	162
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG LONG
	Tổ 6, KP 8, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0973265945
	 
	Nguyễn Truường Long
	7
	Gia công mộc dân dụng

	163
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ NHẨN
	Tổ 13, KP 2, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861792
	 
	Nguyễn Thị Nhẩn
	9
	Sản xuất bánh mì

	164
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THI HƯỜNG
	Tổ 16, KP 5, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861166
	47D8000048. Cấp ngày: 06/05/2002
	Nguyễn Thị Hường
	9
	Sản xuất bánh mì

	165
	HCT
	CƠ SỞ NGÔ TIẾN HẢI
	Tổ 10, KP 3, Thị Trấn Vĩnh An, ĐT: 01225133303
	 
	Ngô Tiến Hải
	9
	Sản xuất bánh mì

	166
	HCT
	CƠ SỞ TRUNG NGUYÊN
	Tổ 3, KP6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0919150049
	47D80027800. Cấp ngày: 01/12/200
	Trần Xuân Nguyên
	11
	Gia công cơ khí

	167
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN DỦNG
	Tổ 11, KP6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613960925
	47D8000826. Cấp ngày: 29/11/2004
	Nguyễn Văn Dủng
	2
	sản xuất Chậu kiểng....

	168
	HCT
	CƠ SỞ MINH QUANG
	Tổ 1, KP 1, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0902428037
	 
	Trâần Văn Quang
	11
	Sản xuất, sửa chửa máy bơm

	169
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN VIỆT
	Tổ 9, KP 4, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 01666151432
	 
	Nguyễn Văn Việt
	11
	Gia công cơ khí

	170
	HCT
	CƠ SỞ THANH MINH
	Tổ 11KP 6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0986480650
	 
	Trâần Văn Minh
	11
	Gia công nhôm kính

	171
	HCT
	CƠ SỞ PHƯƠNG YẾN
	Tổ 1, KP4, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0919138039
	 
	Nguyễn Văn Kiển
	11
	Gia công cơ khí

	172
	HCT
	CƠ SỞ ANH TUẤN
	Tổ 3, KP6, Thị Trân Vĩnh An. ĐT: 0613961761
	 
	Nguyễn quang Khải
	11
	Gia công tủ nhôm kính

	173
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CHẤT
	Tổ 3, KP8, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0918053207
	 
	Nguyễn Văn Chất
	11
	Sản xuất nước đá

	174
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN NGOAN
	KP3, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT; 0918215439
	 
	Nguyễn Văn Ngoan
	9
	Sản xuất nước đá

	175
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
	Tổ 3, KP6, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0613861113
	47D8000033. Cấp ngày: 16/4/2002
	Nguyễn thị Bích Liên
	9
	Sản xuất nước đá

	176
	HCT
	CƠ SỞ HOÀNG TRỌNG QUẾ
	Tổ 10, KP1, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 01687793927
	 
	Hoàng Trọng Quế 
	7
	sản xuất mộc gia dụng

	177
	HCT
	CƠ SỞ ĐÀO ĐỨC ĐĂNG
	Tổ 1B, KP2, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0976218658
	 
	Đào Đức Đăng
	7
	sản xuất mộc gia dụng

	178
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN PHƯỚC
	Tổ 8, KP2, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT: 0945145150
	 
	Nguyễn Văn phước
	7
	sản xuất mộc gia dụng

	179
	HCT
	CƠ SỞ VÕ MINH DỦNG
	Tổ 2, KP4, Thị Trấn Vĩnh An. ĐT:0613929585
	 
	Võ Minh Dủng
	8
	Xay xát

	180
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN NHƯ VỌNG
	Tổ 12, KP 1, Thị trấn Vĩnh An. ĐT: 0613960913
	47D8000485. Cấp ngày: 07/11/2003
	Nguyễn Như Vọng
	8
	Xay xát

	181
	HCT
	CƠ SỞ VĂN KHOA
	KP8, Thị Trấn Vĩnh An
	47D8002130. Cấp ngày: 25/3/2008
	nguyễn Văn Khoa
	9
	Sản xuất nước đá

	182
	HCT
	CƠ SỞ DUY
	Tổ 8, KP8, Thị trấn Vĩnh An
	47D80002124. Cấp ngày: 19/3/2008
	Lê Văn Duy
	9
	Sản xuất nước đá

	183
	HCT
	CƠ SỞ NHUNG
	KP1, Thị Trấn Vĩnh An
	47D8002111. Cấp ngày: 03/12/2008
	Nguyễn Thị Nhung
	9
	Sản xuất nước đá

	184
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NGỌC LÂM
	Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613960347. 
	4702004334. Cấp ngày: 23/3/2009
	Hà Văn Lâm
	11
	Sản xuất, gia công cơ khí

	185
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MAI ANH TUẤN
	Tổ 13, Ấp 3, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT:0613900638, Fax: 0613900654, 0949212385
	4702004002. Cấp ngày: 14/10/2008
	Nguyễn Thị Phương Mai
	11
	Sản xuất tôn, xà gồ...

	186
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM THỊ THỜI
	Ấp 6 Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0907650589
	47D8000640. Cấp ngày: 16/4/2004
	Phạm Thị Thời
	11
	Sản xuất, gia công tủ sắt, nhôm, kinh...

	187
	HCT
	CƠ SỞ TRỊNH QUỐC HÀI
	Tổ 1, Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cừu. ĐT: 0613860011
	47D8001012. Cấp ngày: 24/5/2005
	Trịnh Quốc Hài
	11
	Sản xuất gia công cửa sắt

	188
	HCT
	CƠ SỞ VĂN NHÂN
	Ấp 6, Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 01264049504
	47D8000915. Cấp ngày: 10/3/2005
	Phạm Văn Nhân
	11
	sản xuất, gia công cửa sắt, nhôm...

	189
	HCT
	CƠ SỞ ĐINH VIẾT THÊM
	Tổ 12, Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613861629
	47D8001217. Cấp ngày: 10/9/2008
	Đinh Viết Thêm
	9
	Sản xuất nước đóng chai

	190
	HCT
	CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH A
	Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613861182
	4702000100. Cấp ngày: 04/01/2011
	Phạm Bá thiếu
	13
	Sản xuất gạch ngói...

	191
	HCT
	CÔNG TY TNHH VẠN ĐIỂN
	Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613960735, fAX: 0613962489, 0913981747
	4702001360. Cấp ngày: 17/12/2004
	Phạm Văn Trực
	11
	Sản xuất, gia công cơ khí, nhà tiền chế...

	192
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC HUẾ
	Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47d8001294. cẤP NGÀY: 10/5/2007
	Nguyễn ngọc Huế
	8
	Xay xát

	193
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ SỨ
	Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D80022559. Cấp ngày:08/7/2009
	Nguyễn Thị Sứ
	8
	Xay xát

	194
	HCT
	CƠ SỞ VIẾT QUẢNG
	Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8002124. Cấp ngày: 19/3/2008
	Đinh Viết Quảng
	9
	Sản xuất nước đá

	195
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ NGOAN
	Tổ 1, Ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001298. Cấp ngày: 14/6/2007
	Nguyễn Thị ngoan
	8
	Xay Xát

	196
	HCT
	CƠ SỞ  ÁNH TUYẾT
	Tổ 3, Ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu
	47D8001308. Cấp ngày: 09/8/2007
	ngô thị Ánh Tuyết
	8
	Xay Xát

	197
	HCT
	CƠ SỞ VĂN HIẾU
	Tổ 1, Ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 
	47D8001301
	Ngô Văn Hiếu
	8
	Xay Xát

	198
	CTCP
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈNH SÁNG
	Ấp Bình ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971122, Fax: 0613971368 
	3600447726. Cấp ngày: 28/12/2009
	Nguyễn Văn Minh
	11
	Sản xuất đinh, ốc, vít, các Sp cơ khí

	199
	DNTN
	DNTN TRƯỜNG LỘC
	116B, Xã Hóa An, Biên Hòa, Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0618851678, Fax: 0618851338
	4701000553. Cấp ngày: 18/3/2008
	Nguyễn Trọng Hòa
	11
	Sản xuất tôn, xà gồ...

	200
	HCT
	CƠ SỞ THANH HÀ
	Ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971000, 0914292232
	47D8002519.Cấp ngày: 2/4/2009
	Huỳnh Thị Xuân Hương
	11
	Gia công các sản phẩm cơ khí

	201
	HCT
	CƠ SỞ VĨNH THUẬN
	Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0918621717
	47D8002329. Cấp ngày: 8/10/2008
	Ngô Phương Hậu
	11
	Gia công các mặt hàng sắt

	202
	HCT
	CƠ SỞ LÊ XUÂN HẢI
	Ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. 
	47D8003082. Cấp ngày: 20/9/2010
	Lê Xuân Hảo
	9
	Sản xuất Bánh mì

	203
	HCT
	CƠ SỞ HAI PHI
	Ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613952559
	47D8002837. Cấp ngày: 12/1/2010
	Đồng Thanh phong
	9
	Sản xuất Bánh mì

	204
	HCT
	CƠ SỞ TRẤN MINH SƠN
	Ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613965303
	0240/HKD. Cấp ngày: 24/11/2000
	Trần Minh Sơn
	9
	Sản xuất Bánh mì

	205
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN MINH PHƯỚC
	Ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 01682054769
	47D800467. Cấp ngày: 22/11/2001
	Nguyễn Minh Phước
	7
	Mộc dân dụng

	206
	HCT
	CƠ SỞ THU THẢO 
	Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865222
	47D8001725. Cấp ngày: 25/01/2007
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	13
	Sản xuất gạch bloc, ống cống

	207
	DNTN
	DNTN THƯƠNG TRÚC
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 01212710000
	4701002583. Cấp ngày: 6/3/2008
	Nguyễn Trang Thanh Trúc
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	208
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927832, Fax: 0613927831, 0919405024
	4702000989. Cấp ngày: 23/4/2004
	Phạm Ngọc Huyền
	13
	Sản xuất nệm các loại

	209
	DNTN
	DNTN THIỆN TÂN II
	ẤpVàm, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613986720
	033857. Cấp ngày: 5/5/2009
	Nguyễn văn Vụ
	13
	Sản xuất gạch

	210
	DNTN
	DNTH THANH TÙNG 
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927937, Fax: 0613927739
	006302. Cấp ngày: 28/5/1997
	Đỗ Xuân Tình
	11
	Sản xuất, gia công cơ khí

	211
	DNTN
	DNTH HOÀNG HƯNG
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927793
	 
	Nguyễn Trung Hưng
	13
	Sản xuất gạch

	212
	DNTN
	DNTH TRƯỜNG THANH
	ẤpVàm, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613928166
	01034. Cấp ngày: 17/12/2008
	Ngô Kim Liên
	13
	Sản xuất gạch

	213
	CTTNHH
	CÔNG TY THNN ÁNH QUANG
	KCN Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.  
	4702000166.Cấp ngày:18/5/2011
	nguyễn văn Quang
	1
	Chế biến gỗ mỹ nghệ

	214
	DNTN
	DNTN THANH TÚ
	Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927319, 0908058039
	 
	Trinh Thị Duyên
	13
	Sản xuất gạch

	215
	DNTN
	DNTN TÍN CẦN
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927938, 0909333303
	4701000107. Cấp ngày: 4/5/2000
	Nguyễn Công Thái
	13
	Sản xuất gạch

	216
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THANH HỒNG
	Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927745.
	3600421277. Cấp ngày; 5/11/2010
	Nguyễn Thị Hồng
	1
	Sản xuất nút áo

	217
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH LÝ MINH THANH
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613847281, 0938812998
	3602199980. Cấp ngày: 14/10/2010
	Huỳnh Hữu Hạnh
	13
	Sản xuất gạch, bê tông lót vỉa hè

	218
	DNTN
	DNTN KHẢI PHÀM
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971617, Fax: 0613971615
	 
	Chung Anh Phụng
	13
	Sản xuấtbìa đúc giày

	219
	DNTN
	DNTN LIÊN PHƯƠNG
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865196
	011810. Cấp ngày: 13/10/1995
	Nguyễn Văn Đẩu
	13
	Sản xuất gạch ngói...

	220
	DNTN
	DNTN ĐỨC TÂM
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927295, Fax: 0613927294
	3600488289. Cấp  ngày: 7/7/2010
	Nguyễn Công Thanh
	7
	Sản xuất, gia công gỗ xẻ, mộc dân dụng

	221
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MINH THÀNH
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971673, Fax: 0613971675
	4702000103. Cấp ngày: 29/12/2000
	Tống Văn Thái
	7
	Sản xuất mộc Xuất khẩu

	222
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐÀO NHUNG
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927218, 0947995252
	3601622272. Cấp ngày: 23/4/2009
	Đoàn Thị Mai Lan
	7
	Chế biến gỗ

	223
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHÚ KHANG THỊNH
	Cụm CN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613898411, Fax:0613898410, 0903913009
	3600919305. Cấp ngày: 3/8/2010
	Trầm Quốc Đông
	7
	Sản xuất gỗ xuất khẩu

	224
	DNTN
	DNTH TAM HIỆP THÀNH
	Ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865801, Fax: 0613865659
	4701001201. Cấp ngày: 3/6/2006
	Trương Trung
	10
	Đúc gang

	225
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ THĂNG
	Cụm CN Thạnh Phú,Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613966103, 0913139510
	3600696264. Cấp ngày: 9/7/2010
	Nguyễn Hội
	3
	Sản xuất, gia công hàng TCMN xuất khẩu

	226
	CTTNHH
	CÔNG TY VŨ BÌNH
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613927611, 0903913174
	4702001486. Cấp ngày: 21/6/2005
	Nguyễn Thị Thu Hương
	7
	Sản xuất, gia công gỗ xuất khẩu

	227
	DNTN
	DNTN VĨNH HẢI
	Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613865541
	Cấp lần7 ngày: 01/10/2010
	Phan Thị Lựu
	13
	Sản xuất vật liệu xây dựng

	228
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỌP
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân. ĐT: 0613927609
	0082/HKD Cấp ngày: 22/3/2000
	Nguyễn Văn Cọp
	8
	Xay xát

	229
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ KIM CÚC
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân. ĐT: 0613927067
	09941/HKD. Cấp ngày: 7/6/2000
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	8
	Xay xát

	230
	HCT
	CƠ SỞ LIỂU THỊ BÔNG
	Ấp 6, Xã Thiện Tân. ĐT: 0613927237
	0521/HKD. Cấp ngày: 5/4/2001
	Diệp Văn Hòa
	8
	Xay xát

	231
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN OANH
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân. ĐT: 0938463148
	47D8000003. Cấp ngày: 24/7/2002
	Nguyễn Văn Oanh
	8
	Xay xát

	232
	HTX
	HTX VĨNH THÀNH
	Ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT: 0613971710
	 
	La Quốc Quang
	13
	Sản xuất cao lanh

	233
	HCT
	CƠ SỞ CƯỜNG QUỐC
	Ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân. ĐT: 0983098979
	47D8001742. Cấp ngày: 5/4/2007
	nguyễn Thị Bích Xuân
	7
	Cưa xẻ gỗ

	234
	HCT
	CƠ SỞ LAN PHƯƠNG
	Ấp Vàm, xã Thiện Tân. ĐT: 0613983949
	47D8002201. Cấp ngày: 5/2/2008
	Phạm Thị Lan Phương
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	235
	CTTNHH
	CHI NHÁNH CTTNHHTHANH BÌNH
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT; 0909900882
	4712002465. Cấp ngày: 05/01/2009
	Dương Hoàng Thanh
	13
	Sản xuất phân bón các loại

	236
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TÂM THÀNH MINH
	Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. ĐT:0612227902, 0918596489
	4702002680. cẤP NGÀY: 13/02/2007
	Nguyễn Văn Minh
	7
	Sản xuất gỗ 
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